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Câu 1. (B) Công thức nào dưới đây xác định độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích 
điểm q1, q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không, với k = 9.109N.m2/C2?

A. F= r2

k .|q1 q2| B. F=r2|q1 q2|
k .

 C. F=
|q1 q2|

k r2 D. F=k
|q1q2|

r2  

Câu 2:(B) Bộ nguồn gồm bốn nguồn điện một chiều giống nhau ghép nối tiếp, mỗi nguồn có 

suất điện động  Suất điện động của bộ nguồn là

A. . B. ¿4. C. ¿2.          D. ¿0 ,5.
Câu 3: (H)  Hạt nào sau đây không phải là hạt tải điện trong chất khí? 

 A.  Lỗ trống.  B. Ion dương.  C. Êlectron.  D. Ion âm. 

Câu 4(B): Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(5pt+ )cm. Pha ban đầu của vật 
là

A.  rad.     B. rad .     C. rad          D  .   - rad

Câu 5(B): Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với  
chu kỳ

A. 

T=2 π √ m
k

B. 

T=2 π √ k
m

   C. 

T=2 π √ l
g

        D. 

T=2 π √ g
l

Câu 6(B):Con lắc đơn có phương trình dao động điều hòa s=s0 cos (ωt+φ ). Pha dao động của vật 
tại thời điểm t là:

A.  ωt               B.  ωt+φ             C. φ                  D.  s0

Câu 7(B):  Con lắc đơn dao động tắt dần trong không khí là do 
A. lực cản không khí. B. thành phần tiếp tuyến quỹ đạo của trọng lực.
C. nhiệt độ môi trường. D. lực căng dây.

Câu 8(H):  Cho hai dao động cùng phương x1 = A1cosωt , x2 = A2cos
(ωt+ π

2 )
 và x = x1 + x2 thì 

biên độ của x là 

A. A = √ A1
2+ A2

2
.   B. A = A1 + A2.    C. A = | A1−A2|.       D. A = √| A1

2−A2
2|

.
Câu 9: (B)  Một sóng cơ hình sin có tần số f lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước 
sóng của sóng này là
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A. B.                   C.                 D. 

Câu 10: (B) Âm có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz được gọi là 
 A. siêu âm và tai người nghe được.                                         B. âm nghe được (âm thanh). 
  C. siêu âm và tai người không nghe được. D. hạ âm và tai người nghe được.
Câu 11: (B)  Sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường

A. khí, chân không B. lỏng, chân không     C. rắn, chân không     D. khí, lỏng, rắn
Câu 12: (H)  Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

A. một nửa bước sóng.   B. một bước sóng.
C. hai lần bước sóng.   D. một phần tư bước sóng.

Câu 13 (B): Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng       

A. cảm ứng điện từ. B. tự cảm.    C. từ trường quay.        D. cộng hưởng điện.

Câu 14 (B): Đặt điện áp xoay chiều có tần số f  vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng 
của tụ là

 A. ZC=2 π fC   B. ZC= C
2 π f

                  C. ZC=2 π f
C

                   D. ZC= 1
2 π fC

 

Câu 15(B): Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=I 0 cos(ωt+φ)( A ). Cường 
độ dòng điện hiệu dụng có giá trị

  A. 
I 0

√2
 B. ωt +φ                    C. I 0 √2                         D. I 0

Câu 16(H): Cho dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch gồm điện trở R = 30 , một cuộn 
cảm thuần có cảm kháng ZL = 50  và tụ điện có dung kháng ZC = 10  mắc nối tiếp thì tổng 
trở của đoạn mạch là

A. Z = 90 . B. Z = 70 .  C  .   Z = 50 .       D. Z = 30 .
Câu 17(H): Cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R có giá trị 
hiệu dụng là 2 A, công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch là 200 W. Giá trị của điện trở R là

A  .   50 .         B. 100 .  C. 400 .       D. 25 .
Câu 18: (B) Mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L, 
dao động tự do với tần số góc được xác định bằng công thức 

 A. ω = 2π√ LC .        B. ω = 
2 π

√LC
.  C. ω = √ LC.       D  .   ω = 

1

√LC
.

Câu 19: (H) Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động điện từ tự do có biểu thức như sau 

i=0 , 05 cos2000 t  (A). Cường độ dòng điện tại thời điểm t=
π

1000
s bằng

A. 0 ,05 mA B. 0,049A C. 0,049 mA D. 0,05A

Câu 20: (B) Chiết suất của thủy tinh đối với các sánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. 
Chiết suất có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?

A. đỏ B. tím C. lục D. cam
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Câu 21: (H)Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn 
1m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, bước sóng ánh sáng có giá trị 0,5μm. Khoảng cách 
giữa hai vân tối liên tiếp bằng:
 A. 0,5mm B. 0,1mm       C. 2mm               D. 1mm
Câu 22: (B) Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của Y – âng được xác định bằng:

A. x=
kλD

a
,  vớik=0 ,± 1 , ±2 , … B. x=

kλD
2 a

vớik=0 , ±1 , ± 2, …

C. x=
(2 k+1) λD

2 a
vớik=0 ,± 1 , ±2 ,… D. x=

2 kλD
a

vớik=0 ,± 1 , ±2 , …

Câu 23:  (B)  Tia nào sau đây có nhiều ứng dụng đa dạng trong quân sự như: làm ống nhòm, 
camera, tên lửa tự động tìm mục tiêu, điều khiển từ xa,…

A. ánh sáng nhìn thấy            B. tia tử ngoại         C. tia X                          D  .   tia hồng ngoại 

Câu 24: (H) Cho biết bán kính Bo . Quỹ đạo dừng N của electron trong nguyên 
tử hidro có bán kính bằng

A. 8 ,48.1 0−11  m              B. 4 , 77.10−10  m            C. 8 ,48.1 0−10  m     D. 4 , 77.10−11  m

Câu 25: (H) Trong chân không, photon của các ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, tím có năng lượng 
tứng ứng là ε1, ε2, ε3. Hệ thức đúng là:

A. ε1 > ε2 > ε3 B. ε2 > ε1 > ε3 C  .   ε1 < ε2 < ε3 D. ε1 < ε3 < ε2

Câu 26: (B)  Một hạt nhân  có số nuclôn bằng
A. 107. B. 47. C. 154. D. 60.

Câu 27. (H) Trong phản ứng hạt nhân  Hạt  là
A. pôzitrôn. B. nơtrôn. C. prôtôn. D. êlectrôn.

Câu 28: (VDT) Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí, có dòng điện cường độ 10A 
chạy qua. Cảm ứng từ do nó gây ra tại điểm M cách dòng điện 5cm là

A. 5.10-5T.           B. 2.10-5T.      C. 1.10-5T. D. 4.10-5T.
Câu 29(VDT): Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 0,4 kg và lò xo nhẹ có độ 

cứng k = 100 N/m. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng  2 cm và truyền vận tốc có độ lớn 15p (cm/s). 
Lấy p2  10, năng lượng dao động là 
A.  W = 0,125 J. B.  W = 245 J.           C  .    W = 0,245 J.           D.  W = 125 J.
Câu 30: (VDT) Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, căng giữa hai điểm cố định, khi sợi dây dao 
động với tần số f = 50 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên 
dây là

A. 10 m/s. B. 5 m/s. C. 25 m/s.                    D. 15 m/s.

Câu 31(VDT): Cho dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz chạy qua mạch điện có R = 100  và

 L = H mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ trên mạch là P = 100 W. Điện áp hiệu dụng ở hai  
đầu cuộn cảm L là

A. 50 V.         B. 100 V.        C  .   200 V.       D. 100 V.
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Câu 32(VDT): Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kì dao động riêng là 2 s. Tại thời điểm 
t1 điện tích trên tụ là 3 C, tại thời điểm t2 = t1 + 1 s dòng điện tức thời trên mạch dao động có 
cường độ 4p A. Điện tích cực đại trên một bản tụ là:

A. 5.10-5 C.                      B. 6.10-5 C.                      C. 6.10-6 C.                 D. 5.10-6 C.

Câu  33  (VDT):  Trong  chân  không,  bức  xạ  màu  vàng  có  bước  sóng  585nm.  Lấy 
h=6,625.10−34 J . s ;c=3.108 m /s. Năng lượng của photon ứng với bức xạ này có giá trị gần bằng:

A. 2 ,12.10−9 eV              B  .   2 ,12eV                            C. 2,12 J D. 3 ,40. 10−18 J

Câu 34: (VDT) Cho khối lượng của hạt proton  u, của hạt notron là  

và của hạt nhân   là   và  . Năng lượng liên kết của hạt nhân 

 là

A. .          B. . C. . D. .
Câu 35 (VDT): Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r  
= 40  và cảm kháng ZL mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thì điện áp tức thời ở hai đầu 

cuộn dây lệch pha rad so với cường độ dòng điện trong mạch. Để cường độ dòng điện trong 
mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch thì dung kháng của tụ điện có giá trị là

   A. 20 .     B. 80 .    C. 40 . D. .
Câu 36: (VDC) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ánh sáng đơn sắc có 
bước sóng 400  nm, hai khe cách nhau 2  mm, màn quan sát đặt cách mặt phẳng chứa 2 khe một 
khoảng D có thể thay đổi được. Gọi M  là chân đường hạ vuông góc từ một khe xuống màn quan 
sát. Ban đầu tại M  có vân sáng. Nếu dịch chuyển màn quan sát ra xa mặt phẳng chứa hai khe thì 
có ba lần khác tại M  có vân sáng. Từ vị trí ban đầu, dịch chuyển màn quan sát ra xa mặt phẳng 
chứa hai khe một khoảng Δ D thì tại M  có vân tối lần thứ 2. Giá trị của Δ D là
  A. 100  cm                B. 200  cm C. 125  cm D. 75  cm

Câu 37(VDC):  Đặt điện áp xoay chiều cỏ tần số 
góc  ω vào hai đầu đọan mạch  AB như hinh bên. 
Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện 
áp uAB giữa hai điểm A và B, và điện áp uMN giữa 
hai điểm M và N theo thời gian t.. Biết 63RCω= 16 
và r = 10 . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB 
là

A. 48W. B. 18W.
C. 30 W. D. 36 W.

Câu 38:  (VDC) Thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn đặt tại A và B dao 

động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng . Sóng truyền 

đi với tốc độ . Người ta cho hai nguồn dao động với tần số trong khoảng từ  đến 

. Xét trên mặt chất lỏng, đường thẳng d kẻ từ A vuông góc với AB ta nhận thấy có 3 
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điểm cực đại giao thoa liên tiếp cách đều nhau . Giá trị của gần nhất với giá trị nào 
dưới đây:

A. B. C. D. 

Câu 39: (VDC)  Pôlôni  là chất phóng xạ  có chu kì bán rã  ngày và biến đổi thành 

hạt nhân chì  Ban đầu  một mẫu có khối lượng  trong đó  khối lượng 

của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các 
hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân 

bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Tại thời điểm  ngày, tỉ lệ phần trăm theo khối 
lượng của pôlôni so với khối lượng của mẫu là

A.                    B.                     C.      D. 

Câu 40:(VDC) Một lò xo nhẹ được đặt thẳng đứng có 
đầu trên gắn với vật nhỏ A khối lượng m, đầu dưới gắn 
với vật nhỏ B khối lượng 2m, vật  B được đặt trên mặt 
sàn  nằm ngang như hình  H.I.  Kích  thích  cho  A dao 
động  điều  hòa  theo  phương  thẳng  đứng.  Lấy 

 Hình H.II là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 
của áp lực F của B lên mặt sàn theo thời gian t. Gia tốc 
cực đại của  A có giá trị  gần nhất với giá trị nào sau 
đây?

A. .   B.                    C. .                     D . .

-------------HẾT----------

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu  37
Từ đồ thị cho uAB chậm pha π/2 so với uMN.
Dùng giản đồ vec tơ: 

Đề cho : => 

Tính toán: .

;
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Hay: .
CÂU 38

Trên đường thẳng vuông góc với AB tại A ta có càng 
xa nguồn thì khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp 
càng tăng
tuy nhiên đề lại cho 3 cực đại M, N, P cần tìm cách đều nhau 6 cm chứng tỏ có 2 cực 
đại đối xứng qua A

Ta suy ra N và P là cực đại bậc  thì M là cực đại bậc 

Ta có  và 

Mà 

Câu 39

Khối lượng còn lại của mẫu 

tỉ lệ phần trăm :

Câu 40

* Từ đồ thị, ta thấy: T = 0,35 s ⟹  =  rad/s ⟹ ℓ0 =  = 0,03 m.

*  
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* Với k =  =  N/m ⟹ A = 0,06 m.

* Gia tốc cực đại của vật A là  
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